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KẾ HOẠCH
Chuyển đổi số tỉnh Thái Bình năm 2024

Căn cứ Công vãn số 6074/BTTTT-CĐSQG ngày 06/12/2023 của Bộ Thông tin
và Truyên thông vê việc hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch
Chuyển đổi số nãm 2024; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngay 19/11/2021 của Ban chấp
hành Đảng bộ về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030; Quyêt định sô 571/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm
203 0; Kê hoạch sô 85/ỈCH-ƯBl^ 31/5/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh thực
hiện Nghị quyết, Đề án về chuyển đồi số tỉnh Thái Bình đến nãm 2025; ủy ban nhản
dân tỉnh ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Thái Bình năm 2024, cụ thể như sau:

Phần I
ĐÁNH GIÁ KỂT QUẢ THựC HIỆN NĂM 2023

L TÌNH HÌNH THựC HIỆN MỤC TIÊU ĐẶT RA NĂM 2023
Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Thái Bình năm 2023 đặt ra 16 mục tiêu, ừong đó:
- Sô mục tiêu đã hoàn thành; 10/16.
- Số mục tiêu đã thực hiện trên 50%; 04/16.
- Số mục tiêu đã thực hiện dưới 50%: 02/16.

(Có Phụ ỉục 01 kèm theo)
11. TÌNH HÌNH THựC HIỆN CÁC NHIỆM vụ NĂM 2023
1. Nhận thửc số
i.i. Ngày Chuyển đỗi số
a) Kết quả đạt được:
ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND

ngày 25/9/2023 tổ chức Ngàỵ Chuyển đổi số quốc gia nãm*2023 trên địa bàn tỉnh
với các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngay Chuyển đổi số quốc gia như:

- Tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các phương tiện ữuyền
thông và trên môi trưcmg số gồm các trang, cổng thông tin điện tử, trang mạng xã
hội; treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động trên các tuyến đương chinh
khu vực trung tâm, tại các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn trên địa
bàn các huyện, thành phố ữong tỉnh.

- ủỵ ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai các hình thức
tuyên truyên, ừeo khâu hiệu ừên các tuyến phố hưởng ứng ngày Chuyển đổi số 10/10.

b) Tồn tại, hạn chế: Các hoạt động chưa phong phú; còn một bộ phận cán bộ
cong chưc., viên chức và người dân chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của việc
chuyến đổi số nói chung và Ngày chuyển đổi số quốc gia nói rieng.



1.2, Chia sẻ bài toán, sáng kiển, cách làm về chuyển đỗi số
a) Kết quả đạt được:
Triển I^ai "Phổ cập kỹ năng số cộng đồng" trên phương tiện thông tin đại

chúng, các nền tảng mạng xã hội, chuyên trang chuyển đổi số của tỉnh. Ket quả từ
đên tháng 12/2023 đã phát sóng gần 20 kỳ với tổng cộng 12 video, thu hút được
hàng nghìn lượt người xem.

b) Tồn tại, hạn chế:
Chưa thường xuyên đẩy mạnh chia sẻ thông tin để người dân tiếp cận thông tin.
1.3, Truyền thông về chuyển đổi số
a) Ket quả đạt được:
- Chuyên trang chuyển đổi số của tỉnh https;//chuyendoiso.thaibinh.gov.vn/

cập nhật, chia sẻ 108 tin bài về chuyển đổi số của Chính phủ và của tỉnh.
- Chuyên mục chuyển đổi số trên cổng thông tin điện từ của tỉnh

https://thaibinh.gov.vn/chuỵen-trang-chuyen-muc/xay-dung-chinh-quyen-dien-tu
cập nhật 43 tin bài vế chuyển đổi số của Chừih phủ và của tỉnh.

^ - Chuyên mục chuyển đổi số trên Báo Thái Bình điện tử thực hiện tuyên
truyền 69 tin, bài, ảnh, clip về chuyển đổi số và ừiển khai thực hiện Đề án 06.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bĩnh duy trì chuyên mục "chuyển đồi số"
trên cả 2 sóng phát thanh và tmyền hình, định kỳ mỗi tuần b 1 chuyến mục, phát tối thứ
sáu và chiều thứ bẩy hàng tuần trên truỵền hình, sáng ứiứ tư và trưa tỉiứ tư ừên phát
thanh với 08 chuyên mục "Chuyển đổi số", 31 phóng sự phát thanh và phóng sự truyền
hinh vê chuyên đôi sô và công nghệ sô, 65 tin vê hoạt động của các cấp, các ngành và
các địa phương về sử dụng ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực đĩện tử.

Đài Tmyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố mở chuyên mục
Chuyen đoi so , tan suat phát sóng 02 chuyên mục/tháng. Nội dung tập trung tuyên

truyền các văn bản chỉ đạo của Tmng ương, tỉnli, huyện; hoạt động chuyển đoi so
cua inọt so cơ quan, đơn VỊỊ các tâni gương điên hình vê chuyên đôi sốj ngày chuyển
đổi số quốc gia 10/10.
^  -Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn: Mở chuyên mục "Chuyển đổi số"

tần suất phát sóng 01 chuyên mục/thang. Thực hiện nghiêm'túc việc tiếp song
Chuyên mục "Chuyển đổi số" trên sóng phát tlianh Đài ỉhảt thanh và Truyền hinh
Thái Bình vào Thứ Tư hàng tuần.

^  Tiếp tục duy trì chuyên trang "Chuyển đổi số", cập nhật nội dung chuyển
đôi số tại các kênh zalo; "Chính quyền số Thái Bình" va "Công dân số Thai Bình".

b) Tôn tại, hạn chê: Chưa xác định được số lượng người quan tâm ứieo địa bàn
để phục vụ công tác tổng họp, báo cáo.

2. Thể chế số
2.1. Ban hành Nghị quyết của cấp ủy và kế hoạch của cấp chỉnh quyền về

chuyến đoi số
a) Kết quả đạt được:
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đấ ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU

ngày 19/11/2021 về chuyển đổi số tỉnh Thái Binh đến năm 2025/đỊnh hướng đếnnam



2030; ủy ban nhân dân tủih đã ban hành Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày
17/03/2022 phê dụyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, đmh hưmg
đến năm 2030; Kế hoạch số 85/ÍCH-UBND ngày 31/05/2022 Thực hiện Nghị quyếC
Đê án về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025.

- Năm 2023 ủy ban nhân dân tmh Thái Bình đã ban hành, cụ ứiể hóa 20 văn bản
quan trọng về công tác chuyển đổi số: (1) Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Thái Bình năm
2023; (2) Kê hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn
mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn đến năm 2025; (3) về viẹc phê
duyệt xếp hạng chỉ số chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước frên địa bàn tỉnh Thái
Bình năm 2022; (4) Ban hành Kê hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
tửủi Thái Bình năm 2023; (5) Kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng công nghẹ thông tin
trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Bmh đến năm 2025, định hướng đến năm
2030; (6) Quyêt định giao chỉ tiêu nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của
các sở, ban ngành, địa Ẹhương trên địa bàn tinh Thái Binli năm 2023; (7) Ke hoạch
hành động nâng cao chât lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa
bàn tỉnh Thái Bình năm 2023 và các nam tiếp tìieo; (8) Quy định mưc tìiu lệ phí đồi
VỚỊ các tô chức, cá nhân tìiực hiện thủ tục hanh chúih qua dịch vụ công ừực tuyến một
phần hoặc toàn trình trênđịa bàn tỉnh Thái Bình; (9) Ke hoạch truyền thông về chuyển
đổi số ừên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025; (io) Kế hoạch Qmg cấp dữ
liệu mở của các cơ quan nhà nước tỉnh Thái Bình; (11) Ke hoạch Thực hiện CMến lược
quốc gịa phát ừiển kinh tế số và xã hội số đến nam 2025 trên địa bàn tinh Thái Bình-
(12) Hô trợ thúc đây doanh nghỉệp nhỏ và vừa chuyển đổi số frên địa bàn tỉnh Thái
Bình đên năm 2025; (13) Kế hoạch tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
trên địa bàn tỉnh Thái Bình; (14) Kê hoạch friển khai tìiực hiện các nhiệm vụ tìiuộc Đề
án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danli và xác thực áện til phục vụ
chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" ừển địa bàn tỉnh
Thái Bình; (15) Kế hoạch phát triển hạ tầng số đến năm 2025 ừên địa bàn từửi TĨai
Bình; (17) Kê hoạch tóển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số và phát triển báo
chí đến năm 2025, định hướng đển năm 2030 trên địa bàn tỉnh TTiái Binh; (18) Ke
hoạch triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ đọng ứng
phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tấn nhìn đến năm 2030
trên địa bàn tỉnh; (19) Kế hoạch ừiển khai ứíực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức phổ
cập kỹ năng và phát triển nguồn nhận lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 đỊnh
hướng đên năm 2030"; (20) Quy chế quản lý, vận hành, khai tìiác, sử dụng và đảm bảo
an toàn thông tin Hệ thống tìiông tin báo cáo tỉnh Thái Bình.

- Tăng cường tập huấn phổ biến, quán triệt và giám sát tuân thủ kiến trúc
Chính quyên điện tử của tỉrứi; phô biên, qụán triệt công tác chi cho chuyển đổi số
cho công chức phụ trách vê chuyên đổi số của các cơ quan nhà nước, chấn chỉnh
quản lý chi cho chuyển đổi số.

b) Tồn tại, hạn chế:
Việc ban hành, theo dõi, đôn đôc thực hiện một sô kế hoạch còn chưa kịp thời.
2.2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số năm 2023
a) Kết quả đạt được:



Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình ban hành Ke hoạch hoạt động
năm 2023; định kỳ mỗi quý Ban Chỉ đạo họp một lần để đánh kết quả cồng tác
chuyên đôi sô của tỉi^ và tập trung chỉ đạo, điêu phôi các sở, ban, ngành, địa phương
đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, ưu tiến
nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc Nghị quyết, Đề an về chuyển
đôi sô của tỉnh do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chủ ữì.

Tham gia đây đủ, đúng thành phàn 6/6 cuộc họp do ủy ban quốc gia về chuyển
đổi số tổ chức.

b) Tồn tại, hạn chế:
Công tác theo dối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế

hoạch đã đê ra chưa thường xuyên.
3. Hạ tầng số
- Các doanh nghiệp viễn thông di động đấ triển khai đảm bảo 100% khu vực

dân cư trên địa bàn tỉnh được phủ sóng băng rộng (cố định và di động) và cung cấp
nhiều gói dịch vụ điện ứioại, ừuy cập Intemet tốc độ cao với giá cầ phù hợp.

- Hạ tầng số trên địa bàn cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai chuyển đối số; Tỷ
lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 75,54%; tỷ lệ hộ gia đình có
người có điện ứioại thông minh đạt 80%; Ặ lệ hộ gia đình có ket nối intemet băng
rộng cáp quang đạt 56,1%; tỷ lệ ủy ban nhân dẩn cấp xã kết nối mạng Truyền so
liệu chuyên dùng đạt 100%.

- Trung tâm dữ liệu của tỉnh tỉnh bước được nâng cấp phục vụ chuyển đổi số
theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây: 80/100 máy chủ thực hiện triển
khai theo công nghệ ảo hóa đạt 80%; từ nãm 2023 đã triển khai sao lưu dự phòng
trên đám mây.

4. Dữ liệu số
a) Kết quả đạt được:
- Hệ thông dữ liệu mở của tỉnh đã được xây dựng hoàn tíiành đưa vào sử dụng

tại địa https://data.thaibinh.gov.vn/ cung cap dữ liệu trên 12 lĩnh vực (Nồng
nghiệp, Thanh tra, Giáo dục, Y tế, Văn hóa - Thể thao, Ke hoạch - Đầu tư, Tài chinht
Công an, Giao thông, Nội vụ, Khoa học - Công nghệ, Tư pháp) với tren 150.000
dữ liệu được chia sẻ.

- Hệ thống Cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Thái Bình tại địa chỉ
https:/Ịcsdl .thaiblnh.gov.viĩ/ cho phép quản lý cơ sở dữ liệu tập trung của các sở
ban, nganh tren đia bàn tỉnh trên một hệ thông duy rứiât. Hệ ứiống cung cấp các bộ
ứng dụng cho nhiều đối tượng khác nhau như người dân, doanh nghiệp, nha đầu tư
và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

- Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục ứng dụng và khai thác
hiệu quả các cơ sở dữ liệu chuyên ngành do Bộ Lao đọng - Thương binh và Xã hội
va tưứi trien khai, cụ thê: Cơ sở dữ liệu cung lao động, Cở sở dữ liệu lao động nước
ngoài làm việc tại Việt Nam, Cơ sở dữ liệu liệt sĩ* mọ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ
Cơ sở dữ liệu người hưởng chính sách ưu đãi người có công, Cơ sở dữ liệu họ nghèo
họ cạn ngheo, Cơ sơ dữ liệu báo cáo hành chính, Hệ thông quản lý văn bản và điều
hành, Hệ thống phần mềm một cửa điện tử,...



- Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý Giáo dục nghề nghiệp
(http://gdrm.ứiaibinh.gov.vn) thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; phàn mềm quản
lý hồ sơ người có công thuộc lĩnh vực người có công.

- Triển khai cơ sở dữ liệu dịch vụ công liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng
ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và ừợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí
mai táng/hưởng mai táng phí của Cục Bảo ừợ xã hội (https;//dvcbtxh.molisa.gov.vn)
và Cục người có công^ (https://csdl-nguoicocong.molisa,gov.vn) thông qua trục
LGSP của tỉnh khi trả kết quả liên thông về cổng dịch vụ công của tửứi.

- Thực hiện nhiệm vụ ủy ban quốc gia giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn triên khai xây dựng cơ sở dữ liệu riêng của ngành nông nghiệp, đồng thời
liên tục cập nhật chia sẻ dữ liệu lên các hệ thốngT

b) Tồn tại, hạn chế:
Việc cập nhật số liệu của các cơ quan, đơn vị phục vụ cung cấp dữ liệu mở

trên công dữ liệu mở của tỉnh một số lĩnh vực còn chưa kịp thời theo quy định.
5. Nền tảng số
a) Ket quả đạt được;
- Tiếp tục íxiển khai 07 nền tảng số dùng chung ừên địa bàn tỉnh: (1) Nền tảng

tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP); (2) Nền tảng dữ liệu mở (Opendata) tỉnh
Thái Bình, địa chỉ: data.ứiaibinh.gov.vn; (3) Nền tảng phục vụ hoạt động chỉ đạo,
điều hànl^3 cấp tỉnh, huỵện, xã, địa chỉ: mvp.thaibinh7gov.vn; (4) Nền tằng họp trực
tuyến VNPT meeting triển khai 03 cấp; (5) Nền tảng c^era giao thông thong minh
giám sát trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà nước; (6) Nền tảng công dân số
Thái Bình được triên khai trên App Store và CHPlay; (7) Nền tảng sổ tay đảng viên
Thái Bình, địa chỉ https://sotavdangvien.thaibinh.dcs.vn/. ứên App Store và CHPlay.
Trong đó 100% (7/7) nên tảng được triển khai tập trung ừên Trung tâm dữ .liệu.

- Có 03 nên tảng đã ứng đụng Trí tuệ nhân tạo (AI): (1) Nền tảng camera giao
thông thông minh giám sát trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà nước; (2) Nền
tảng công dân số Thái Bình; (3) Nền tảng sổ tay đảng viên Thai Bình.

b) Tồn tại, hạn chế:
Việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong triển khai nền tảng số dùng chung

tỷ lệ còn thấp; chưa triển khai nền tảng trợ lý ảo phục vụ công chức.
6. Nhân lực số
a) Ket quả đạt được;
- Tiêp tục duy trì hoạt động của các Tô công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp

thôn; 100%^ câp xã đã thành lập Tô Công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn
(260/260 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã; 1.449/1 .'797 Tổ công nghệ so cộng
đông câp thôn) với 11.661 thành viên; trong đó huy động trên 200 nhân sự của các
doanh nghiệp bưu chính viễn thông tham gia.

- Các cơ quan nhà nước trong tỉnh phân công công chức, viên chức kiêm
nhiệm về chuyển đổi số, an toàn thông tin: Toàn tỉnh có 3.393/33.938 công chức
viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm về chuyển đổi số đạt 10%; có 1.697^3.938
công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm về An toàn thông tin mạng đạt 5%.



-100% công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số và Đề
án 06 băng nhiêu hình tìiức khác nhau như: Trực tiếp, hội nghi, qua nền tảng trực tuyến.

- 100% cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học, sau đại học có đào tạo về công nghệ
thông tin, chuyển đổi số.

-100% sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về chuyển đổi số.
-100% người lao động được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số, hướng dẫn sử

dụng nền tảng số bằng nhiều hình tìiức khác nhau như: Trực tiếp, qua nền tang trụ-c
tuyến, qua sóng truyền hình, qua youtube, facebook,...

- 100% các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp ứiực hiện
chuyển đổi số (hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, cliuẩn 'hóa dữ
liệu số, kho học liệu số mở).

b) Tồn tại, hạn chế:
Việc bôi dưỡng, tập huân vê chuyển đổi số có lúc, có nơi còn hình thức, hiệu

quả chưa cao.
7. An toàn, an ninh mạng
a) Ket quả đạt được:
Công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh thông

tin mạng cho các hệ thống phục vụ chính quyền điện tử, chính quyền số tiếp tuc
được đảm bảo;

- Trung tâm Điều hành, giám sát an toàn thông tin (SOC) tỉnh Thái Bình tiếp
tục được duy trì nhằm giám sát đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông
tin tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh, trong năm chưa có sự cố nghiêm trọng xảy ra

- Tiếp tục phối họp với các đơn vị khai thực hiện kế hoạch thuê dịch vụ đảm
bảo an toàn thông tin cho Trung tâm dữ liệu của tỉnh.

- Các cơ quan nhà nước các cấp thực hiện rà soát, phân loại và phê duyệt cấp
độ an toàn hệ thong ứiông tin cho 297/297 hệ thống thông tin; 297/297 có phương
án bảo vệ theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt đạt 100%; trong đó co 11/11
Hệ thống thông tin cấp độ 3, 286 Hệ thống thông tin cấp độ 1, cap độ 2.

b) Tồn tại, hạn chế;
Việc thực hiện rà soát, phân loại và phê duyệt hồ cấp độ an toàn hệ thống

thông tin của các cơ quan còn chậm.
8. Chính quyền số
a) Ket quả đạt được:

^  ̂ Thái Bình cơ bản triển khai đầy đủ các ứng dụng, nền tảng phục vụ r.hính quyền
sô: Công ứiộng tin điện tò, cổng dữ liệu mở của tmh, Hẹ thống thong tin giải quyet thu
tục hành chính, Hệ thống thông tin báo cáo, Trung tâm điều hLh thong mnh (lOC)...

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh https;//tìiaibinh.gov.vn/ đã chuyển đổi sang
công nghệ IPv6 cơ bản đáp rág yêu cầu chưc năng, tính năng kỹ thuật theo quy ănh
tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ



7

- Cổng dữ liệu mở của tỉnh đã ữiển khai đưa vào hoạt động từ năm 2022 tại
địa chỉ https://data.thaibinh.gov.vn/ cung cấp dữ liệu ừên 12 lĩnh vực (Nông nghiệp,
Thanh tra, Giáo dục, Y tế, Văn hóa - Thể thao, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Công
an, Giao thông, Nội vụ, Khoa học - Công nghệ, Tư pháp) với trên 150.000 dữ liệu
được chia sẻ.

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh
https://dichvucong.ứiaibinh.gov.vii/ đã đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ
thuật tìieo quy định (Họp nhất cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa
điện tử cấp tỉnh tạo tìiành Hệ thống ứiông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh;
đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định; đã chuyển đổi sang
công nghệ IPv6).

- Ngoài Cổng thông tin điện tử và cổng dịch vụ công trụ*c tuyến đã triển khai
các kênh Zalo OA "Công dân số Thái Bình", "Chính quyền số Thái Bình", "Thái
Bình đồng hành cùng doanh nghiệp", ứng dụng "Công dân số Thái Bình" để cung
cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến, phục vụ tương tác trực tuyến cho người
dân, doanh nghiệp.

- Tỷ lệ các ứng dụng có dữ liệu dùng chung được kết nối, sử dụng qua Nền
tảng tích họp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) đạt 100%.

- Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nen tảng tích họp, chia sẻ dữ liệu quốc gia
(NDXP) được đưa vào sử dụng chính thức tại tỉnh: Theo rà soát của Cục Chuyển
đổi số quốc gia có 8/15 dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích họp, chia sẻ dữ liệu
quốc gia (NDXP) đạt 53,33%.

- Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên trực tuyến toàn ừình:
1030/1030 đạt 100%.

- Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được điền sẵn ứiông tin: 1.030/1.685 đạt61,l%.
- Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến: đạt 73,5%.
- Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến: 167.223/23.1038 đạt 72,4%.
- Số lượng tài khoản người dân, doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công trực

tuyến là: 111.851 tài khoản.
- Triển khai nền tảng số quản trị tổng thể, thống nhất toàn tỉnh phục vụ hoạt

động chỉ đạo, điêu hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước từ tháng 12/2024.
- Tiếp tục triển khai nền tảng họp trực tuyến đến các cơ quan, đơn vị và đến

từng thiêt bị cá nhân: Hội nghị truyền hình được triển khai đến cấp xã (260 xã).
b) Tồn tại, hạn chế:
Việc bố trí ngân sách nhà nước cho chính quyền số của các cơ quan còn thấp,

chưa đạt yêu câu là 10% tông chi ngân sách nhà nước.
9. Kinh tế số
a) Kết quả đạt được:
- Cục Thuế tỉnh đã phối họp với các đơn vị liên quan chỉ đạo thúc đẩy việc sử

dụng hóa đơn điện tử, đạt 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn.
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- Các sàn thương mại điện tử: Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh có
254 gian hàng với 2.068 sản phẩm được trưng bày; Postmart có 38 sản phẩm với 18
sản phẩm OCOP với 7 chủ thể OCOP; vỏ sò có 178 sản phẩm với 16 sản phẩm
OCOP với 10 chủ thể OCOP gồm 142 hộ tham gia.

- Tỷ trọng kinh tế số ữong GRDP: ước đạt 5%.
- Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, tham gia chương trình SMEdx:

5.100/9.581 đạt 53,23%; tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số:
2.968/9.581 đạt 30,98%.

Số điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng có kết nối intemet băng
rộng cố định: 218/280 đạt 78%.

b) Hạn chế:
- Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP còn thấp so với yêu cầu đặt ra.
- Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số và tỷ lệ doanh nghiệp

sử dụng họp đông điện tử còn thấp.
10. Xã hội số
a) Kết quả đạt được:
- Số lượng người dân có danh tính số/tài khoản định danh điện tử:

1.650.380/1.650.380 đạt 100%.
^ - Số lượng người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc

các tổ chức được phép khác: 1.095.000/1.645.260 đạt 74,7%.
- Số lượng dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá

nhân: 15.385/1.465.260 đạt 1,05%.
- Số lượng hộ gia đình có địa chỉ số (trên tổng số hộ gia đình): 62.439/612.756

đạt 10,2%.
- Tỷ lệ người dân biết kỹ năng về công nghệ tíiông tin và ừuyền ứiông đạt 75,54%.
- Mức độ người dân được tham gia vào cùng cơ quan nhà nước giải quyết vấn

đề của địa phương với chính quyền; Đã triển khai trên cổng dịch vụ công
('https://dichvucong.thaibỉnh.gov.vn/dichvucong/khaosat\ ứng dụng công dân số,
kênh công dân sô Thái Bình trên Zalo.

b) Hạn chế:
Việc đánh giá mức độ người dân được tham gia vào cùng cơ quan nhà nước

giải quyết vấn đề của địa phương với chính quyền chưa ứiường xuyên, số liệu phản
ánh chưa đầy đủ.

11. Kinh phí thực hiện
Kinh phí cho các nhiệm yụ, dự án phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số,

chính quyên sô, chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước năm 2023; 75.428 triệu
đồng, trong đó:

- Nguồn vốn đầu tư phát triển (Trung ương; địa phương): 4.661 triệu đồng.
- Nguồn vốn sự nghiệp (Trung ương, địa phương); 70.767 ừiệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ ỉục 02 kèm theo)



Phầnn
NỘI DUNG KỂ HOẠCH

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH
- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính ừị về một số chủ

tru-ơng, chính sách chủ động tìiam gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thư tư-
- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương

trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW;
^ - Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tu'ớng Chính phủ phê

duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030"
^ - Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt Chiên lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoan
2021-2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 2323/BTTTT-THH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Trayền thông ban hành Khung Kien trúc Chính phủ điện tử Việt Nam
phien ban 2.0; Kiên trúc Chính phủ điện tử/Kiên ÙTJC Chính quyền điên tử của
bộ/tỉnh;

^ - Quyết định số 146/QĐ-TTg ngậy 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Đê ận ^'Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn rihân lực
chuyên đối số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến nam 2030"'

^ - Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Chiên lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025 đinh
hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về
Ngày Chuyến đổi số quốc gia;

^ - Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Chiên lược An toàn, Ạn ninh mạng guốc gia, chủ động ứng phó với cac thach
thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

- Nghị quỵết số 09-NQ/ĐH ngày 15/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh Thái Binh lần ứiứ XX.

- Nghị quyết số 35/2020/NQ-HĐND ngàỵ 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân
tinh vê mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tề - xã hội 5 năm
2021-2025.

^  -Nghị 3uyếtsỐ02-NQ/TU ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
vê Chuyên đôi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngay
n/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chinh
phủ điện tủ- giai đoạn 2019-2020 định hướng đen 2025 của tỉ^ Thai Bình.

,  _ " Quyet đinh so 2520/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của ủy ban nhân dân tỉnhvê việc phê duyệt Đe án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020
- 2025, định hướng đến năm 203 0.
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_  _ - Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh
về việc phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉiii Thái Bình, phiên
bản LO.

^  Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh
vê việc phê duyệt Kạến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình, phiên bản 2.0.

- Kế hoạch số 63/BGH-UBND ngày 22/4/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh về
việc triên khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tưOTg
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liẹu điện tó của các cơ quan nha
nước giai đoạn 2020- 2025".

- Ọuyết định số 571/QĐ-I^Np ngày 17/3/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh phê
duyệt Đê ận chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, đmh hướng đến năm 2030-

- Kế hoạph số 85/BCH-UBND ngàỵ 31/5/2022 của Uy ban nhân dân tình thực
hiện Nghị quyết, đề án về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025-

-Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 16/11/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh ứng
dụng công nghệ thông tin ừong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính
quyên sô và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Thái Bình

n. MỤC TIÊU
1. Phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoat đông của

bộ máy chính quyền các cấp
- Phan đau 80/Ó dich vụ công trực tuyên mức độ 4 hoặc toàn trình, được cung

câp ừên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả tìiiết bị di động (theo
danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn ừình và dịch vụ công trực tuyến mọt phần
thực hiện tại tỉnh Thái Bình được phê duyệt tại Quyết định số 2545/QĐ-UBỉS nêav
09/11/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh).

^  - Phấn đấu 90% tổng số hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại
câp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (tra
hô sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- Tỹ lệ văn bản điện tử có chứng thực số và ký số đạt 97% trở lên, tỷ lệ vãn
bản có đây đủ chữ ký số của cơ quan và cá nhân lãnh đạo đạt 50% trở lên.

- Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%.
- Phan đạu 100% chê độ báo cáo, chỉ tiêu tông họp báo cáo đữứi kỳ và báo

cáo thông kê vê kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo điều hàiih của chính quyền các cap
được kêt nôi, tích họp, chia sẻ dữ liệu số ừên Hệ thống thông tin báo cáo của tinh.

-100% các cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh; từng
bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước.

- 80% dữ liệu mở được cung cấp theo danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.
~  đâu 30% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước đươc tíiưchiện thông qua môi trường số và hệ ứiống ứng dụng công nghệ thông tin.
- Tiếp tục tập trung thực hiện Kế hoạch số n/KH-ƯBND ngay 28/01/2022

của ưy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện quyết định số 06/QĐ-TTg ngay
06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đê án phát íriển ứng dụng dữ liệu
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dân cư, định danh và xác tìaực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn
2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tô chức ừiên khai các giải ỊDháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, tuân thủ
theo quy trình Khung phát triển phàn mềm an toàn; hệ thống thông tin triển khai
đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ.

2. Kinh tế số
Tập trung vào các nhiệm vụ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số như sau:
- Phấn đấu 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) sử dụng nền tảng số.
- Thúc đâỵ chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy phát ừiển

doanh nghiệp số, đẩy nhanh quá trình đưa các sản phẩm thế mạnh, đặc trưng của
tỉnh lên các sàn thương mại điện tử.

- Phấn đấu kinh tế số chiếm 6 - 8% GRDP.
- Phân đâu từ 50% doanh nghiệp trở lên áp dụng công nghê số trong sản xuất

kinh doanh,

3. Xã hội sổ
- Hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang phủ 100% đơn vị hành chính cấp

xã, trên 60% hộ gia đình.
- Hoàn thành phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điên thoai di đông

thông minh.
- 70% tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng

hoặc các tổ chức được phép khác.
-^100% Tổ công nghệ số cộng đồng được đào tạo nâng cao nhận thức số kỹ

năng số.
- Phấn đấu tỉnh Thái Bìrứi thuộc nhóm 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương dẫn đầu về chuyển đổi số.
in. NHIỆM VỤ
1. Nhận thức số
LL Ngày Chuyển đỗi số
Xây dựng Kế hoạch và triển l^ai hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực các hoạt

động, sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024.
L2. Chia sẻ bài toán, sảng kiến, cách làm về chuyển đỗi số
- Sơ Thong tin và Truyên thông chủ trì, phôi họp với các sở, ngành, huyện

thành phô chủ động tim kiếm những sáng kiến, cách làm, mô hình điển hình ve
chuyên đôi sô của cơ quan nhà nước, của doanh nghiệp, cua người dân trong tỉnh
đê thực hiện tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng, nhưĩ mb hình ngay Chủ nhật so 1.

- To chưc tuyên tmyên, phô biên, học tậpj chia sẻ kinh nghiệm về các nội
dung, mô hình chuyển đoi số được đăng tải tại các trang thông tin Chuyển đổi số
của Bộ Thông tin và Tmyền thông (Cẩm nang Chuyển đỔĨsố; https;//dx.mic.gov.vrr
Bài học Chuyên đổi số; https://t63.mic.gov.vn; Bài toán Chuyển so*
https://c63.mic.gov.vni
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L3, Truyền thông về chuyển đỗi số
Triển khai thiết lập các kênh truỵền thông (Cổng thông tin điện tử của tỉnh-

Bao Thai Binh, đai phát thanh, đài truyên hình, hệ thông truyền thông cơ sở* mạng
xã-hội và các phương tiện truyền thông công cộng khác); phát hiện, tôn vi^" pho
biên các câu chuyện, bài học, mô hình chuyển đổi số thanh công.Đây là việc làm
mang tính thường xuyên, liên tục.

2. Thể chế số
- Nghien cưu, ban hanh 4 chính sách.* (1) Chính sách cung cấp và sử dụng

dịch vụ công trực tuyến toàn trình; (2) Chính sách tỷ lệ chi tối thiểu và hưOTg dẫn
định mức chi cho ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; (3) Chính sach
chuyên đôi số doanh nghiệp nhỏ và vừa; (4) Chính sách thuê chuyên gia chuyển đổi
sô. Thời hạn hoàn thành: 30/3/2024.

- Triển lchai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1198/QĐ-
TTỗ 13/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ bap hành Kế hoạch ừiển khai thi
hành Luật Giao dịch điện tử; tập trung rà soát, sửa đổi chính sách thuộc thẩm quyền
của đia phương, đông bộ với Luật Giao dịch điện tử và gửi kết quả về Bộ Thông tin
và Truyền thông để tổng họp. Thời hạn hoàn thành: 30/5/2024.

- Định kỳ sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết chuyên đề của cấp ủy kế
hoạch hành động của cấp chính quyền, gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Tmyen thône
trước ngày 30/11/2024.

3. Hạ tàng số
- Nâng cao dung lượng kết nối và chất lượng dịch vụ mạng, phủ sóng chấtlượng ở các vùng lõm về kết nối mạng băng thông rọng trên địa bàn tỉnh. Tăng

nhanh tỷ lệ dân sô trưởng thành có điện thoại thông minh; tỷ lệ họ gia đình có điên
thoại thông minh; tỷ lệ hộ gia đình có cáp quang băng rộng.

r  bộ các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnhsang sử dụng địa chỉ giao thức intemet thế hệ mới (Ipv6).
- Nang cao chât lượng mạng truyên số^ liệu chuyên dùng của các cơ quan

Đảng, Nhà nước. Tiếp tục triển khai, tạo hạ tầng truyền dẫn ổn định, an toàn ket
nôi thông suôt đên 100% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên toàn tỉnh* phục
vụ an toàn, kịp thời các phiên họp trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu qua công
tác lãnh đạo, chỉ đạo.

- Khai thác có hiệu quả Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP) để
phục vụ nhu câu kêt nôi, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước.

- Duy trì hiệu quả hoạt động của Hệ thống Hội nghị ừuyền hình trực tuyến đến
câp xậ đảm bảo chất lượng, hiệu quả để tổ chức các cuộc họp toc tuyến ứên toàn tM
đặc biệt phục vụ các cuộc họp tổ chức từ Trung ương trực tuyến đến các xã

- Tiep tục rà soát, câp chứng thư sô chuyên dùng của Ban cơ yếu Chính phủ
cho cán bộ, công chức và các cơ quan, đơn vị rứià nước.
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4. Dữ liệu số
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia trên địa bàn tỉnh cơ

sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước đối với cac ngành lĩnh
vực và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

- Triên khai sử dụng hoặc dịch chuyên lên nên tảng điện toán đáưi mây, trong
đó đặc biệt chú ữọng tới việc rà soát, đánh giá, bảo đảm trung tâm dữ liệu và nền
tảng, dịch vụ điện toán đám mây phục vụ chirửi quyền số. Tuân ứiủ tiêu chuẩn quy
chuân kỹ thuật và yêu câu bảo đảm an toàn, an ninh mạng; ưu tiên hình thức thue
dịch vụ chuyên nghiệp.

- Xây dựng, sử dụng các cơ sở dữ liệu dùng chung, khai thác ừiệt để thông
tin, dữ liệu đã có từ các cơ sở dữ liệu quốc gia. Thực hiện kết nối, chia sẻ hiệu qua
dư liẹu giữa các cơ quan nhà nước; Mở dữ liệu, tạo dữ liêu mở của các cơ quan nhà
nước tạo điều kiện phát triển kinh tế số, xã họi sổ.

5. Nền tảng số
- Lựa chọn các nền tảng số quốc gia, các nền tảng số phục vụ người dân để

u-u tiên thúc đẩy trên địa bàn tỉnh, sư dụng lực lượng Tổ công nghệ sồ cọng đong đe
hướng dẫn người dân sử dụng.

- Tiêp tiạc rà sọát, nâng cấp, cập nhật tính năng mới, tuyên truyền tới các tổ
chức và người dân, việc tăng cường sử dụng các nền tảng số đa được triển khai.

6. Nhân lực số
- To chức bôi dưỡng, tập huân cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao

động vê chuỵên đôi sô, trong đó ưu tiên hình thức bồi dưỡng trực tuyển qua Nền tảng
học trực tụyến mở đại trà (MOOCs) để cán bộ, công chức, viên chưc có thể truy cạp
và học mọi lúc, mọi nơi, không làm gián đoạn thực hiện cong việc hàng ngày.

Cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn trực tiếp, trực tuyến
do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng chuyển đổi so

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với cơ chế thu hút, đãi ngộ để
nâng cạo chât lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ
thông tin của các cơ quan, đơn vỊ.

7. An toàn thông tin mạng
7.1. Bão đảm an toàn thông tin theo cấp đô
Tiêp tục thực hiện phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ

thông thông tin và phương án bảo đảm an toàn hệ thong thông tin theo cấp độ phu
họp vợi quy định của pháp luật và tiêu chuẩn quốc gia ve an toan hê thống thong tm
theo cấp độ.

7.2, Nguyên tăc bảo đảm an toàn thông tin mạng
^Tô chức phô biên, quán triệt hai nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin mạng

cụ thế là hệ thông chưa kêt luận bảo đảm an toàn thông tin mạng chưa đưa vàô sử
dụng và hệ thông thử nghiệm, có dữ liệu thật thì phải tuân thủ đầy đủ quy định ìohư
hệ thống chính thức.
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7.5. Trang thiết bị, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng
- Đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ về trang thiết bị, giải pháp kỹ thuật, nhân lực

vận hành an toàn thông tin phù họp với quy định.
- Tổ chức triển khai đầy đủ các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng, cụ

thể là phần mềm nội bộ do đơn vị chuyên nghiệp phát triển, tuân thủ theo quy trình
Khung phát triển phần mềm an toàn; hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương
án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; hệ thống thông tin được kiểm tra, đánh
giá an toàn thông tin mạng trước Idii đưa vào sử dụng, khĩ nâng cẳp, thay đổi, định
kỳ theo quy định; hệ thống thông tin được quản lý, vận hành theo mô hình 4 iớp
theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 cua Thu tương Chính phủ.

7.4. Kế hoạch nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin
- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức

va phô biên kiên thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức
viên chức, người lao động và người dân,

- Xây dựng và triên khai kê hoạch tô chức đào tạo hoặc cử nhân sự chuyên
trách/phụ trách về an toàn thông tin/công nghệ tìiông tin tham gia các khóa đào tạo
về quản lý, kỹ thuật về an toàn thông tinT

- Rà soát, bổ sung nhân lực an toàn thông tin, bảo đảm tối thiểu đơn vị chuyên
trách an toàn thông tin mạng có tối thiểu 01 chuyên gia về an toàn thông'tin ưng
cứu sự cố; các sở, ban, ngành, địa phương có từ 01 can bộ phụ trách về cong nghẹ
thông tin được tập huấn về an toàn thông tin.

- Xây dựng và txiển ìáìỉLÌ các quy định, kế hoạch về ứng phó sự cố; các hoạt
động của đội ú-ng cứu sự cố, việc tham gia hoạt động của mạng lưới I^g cửu sự cố
ạn toàn thông tin mạng quốc gia. Tổ chức diễn tập thực chiến bao đảm an toàn thông
tin mạng trong năm 2024.

- Duy trì có hiệu quả trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng
(SOC), kêt nôi và chia sẻ thông tin, dữ liệu với Trung tâm Giáiĩi sát an toàn không
gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin).

- Giám sát, phát hiện và công bố hành vi vi phạm quy định pháp luật của Việt
Nam trên các nên tảng sô thuộc phạm vi quản lý; giám sát, phát hiện và xử lý hoặc
phôi họp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý tin giả, thông tin vi phạm
pháp luật trên không gian mạng thuộc phạm vi quản lý.

- Tô chức đào tạo, tập huân, diễn tập về an toàn thông tin mạng.
8. Chính quyền số
- Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và mở rộng kết nối, giám sát, kiểm

soát truy cập tập trung của Mạng truyền số liệu chuyên dùng. Đảm bao kết noi tiếp
tục được phát triển, tạo hạ tầng truyền dẫn ổn định, an toàn; kết nối thông suốt bốn
câp hành chính từ Trung ương đên câp xã phục vụ chính quyền số.

- Tiêp tục đây mạnh việc kết nói, trao đổi dữ liệu và mở dữ liệu; tập trung xây
dựng các hệ thông dữ liệu lớn chuyên ngành của từng ngành, địa phương*
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- Tiếp tục triển Ichai công tác số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính trong
tiêp nhận, giải quyêt ứiủ tục hành chính; triên Ichai cung cấp dịch vụ công trực tuyến
theo hướng toàn trình trong phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định tại Nghị định số
42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

- Triển khai Trợ lý ảo trong cơ quan nhà nước để hỗ trợ cán bộ, công chức
viên chức nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.

- Thực hiện đo lường, đánh giá, công bố xếp hạng mức độ chuyển đổi số đối
với các cơ quan, tổ chức trong tỉnh.

- Tiep tục phát tnên và khai thác hiệu quả Nên tảng tích họp, chia sẻ dữ liệu
tỉnh (LGSP) để phục vụ nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước.

- Tập trung nguồn lực triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025
tầm nhìn đến năm 203 0" trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

- Đây mạnh việc sử dụng các ứng dụng trong nội bộ cơ quan nhà nước, góp
phân tiêt kiệm thời gian, chi phí hoạt động, đổi mới phương thức làm việc: Hệ thong
Mạng văn phòi^ điện tử liên thông, Hệ thống thư điện tủ" công vụ, cồng thbng tin
điện tử, Sổ tay Đảng viên điện tử.

9. Kinh tế số

.  đẩỵ phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp côngnghẹ so, phat tnên nội dung sô, công nghiệp sáng tạo, thương mại điện tử và sản
xuất thông minh. Khuyến khích phát triễn doanh nghiệp công nghệ số trên đỊa han
tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trải nghiệm, sư dụng các nen tảng số.

- Tiêp tục tríên khai việc sử dụng hóa đơn điện tử và thuế điện tử tới toàn thể
doanh nghiệp trên địa bàn.

- Tồ chức đánh giá xác định chỉ số mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp trên
đìa ban tinh. Triên khai các hoạt động hô trợ thúc đây doanh nghiệp chuyển đổi số

1  doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triểnkhai nên tảng thanh toán ừực tuyên, di động phục vụ người dân
.  ~ TiếẸ tục cải thiện môi tmờng đầu tư, nâng cao chỉ số cải cách hành chínhcông^ chị sô năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tạo môi trường thuận lợi cho các doanh

nghiệp số khởi nghiệp, hình thành cộng đồng doanh nghiệp số; l^uyến khích cac
doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, từng bước thực hiện tái cau íruc doa^
nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh.

10. Xã hội số
- Trien khai hiệu quả hoạt động của Tô công nghệ số cộng đồng tại địa phương

đe phô cập kỹ năng số cho mọi người dân thực hiện chuyển đổi số, phát trien kinh
tê-xãhội.

^  - ứng dụng công nghệ số toàn diện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh góp
phân cải cách hành chí^, giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chưa bệnh
Ho trợ, thúc đây chuyên đôi sô, ứianh toán không dùng tiền mặt ừong các trường
học, cơ sở gi^ dục và bệnh viện, cơ sở y tế trong tỉnh theo hướng dẫn tại Ke hoạch
so 123/KH-UBND ngày 22/09/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh.
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IV. GIẢI PHÁP
1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng

cường tương tác vói người dân, doanh nghiệp
ưng dụng các kênh truyền thông đa dạng để nâng cao nhận thức, hình thành

vãn hóa số cho người dân, tạo điều kiện tiếp cận các d;ch vụ chứih quyền số* xây
dựng/ứng dụng các nền tảng,^ kênh tưcmg tác ừực tuyến giữa cơ quan iưià nươc va
người dân, doanh nghiệp; phổ cập điện thoại thông minh đến mọi người dân*...

- Tãng cường ^ỵên truyền về chuyển đổi số ừong cộng đồng dân cư, nòng
cốt là các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố đồng thm
phát huy vai trò tiên phong của lực lượng đoàn thanh niên trỏng việc tuyên truyen
và hỗ trợ người dân ữong sử dụng các nền tảng số.

2. Phát triển các mô hình kết họp giũa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp
- Huy động sự tham gia của cộng đồng, cho phép các tổ chức, doanh nghiệp

cùng khai thác các hệ thống công nghệ thông tin, các nền tảng và cơ sở dữ liệu phục
vụ việc phát triên hệ sinh thái sản phẩm Chính quyền điện tử.

- Phôi họp, tạo điêu ỉdện, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, cung cấp sản phẩm
dịch vụ số trong mọi lĩnh vực.

3. Nghien cưu, họp tác đe làm chủ, ứng dung hỉêu Quả các công nghê
^  Nghiên cứu, đẩy mạnh ÚTig dụng các công nghệ số vào triển khai chuyển đổi

số như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ lìhân tạo, chuỗi khối ...
4. Thu hút nguồn lực công nghệ thông tin
- Nang cao chât lượng đào tạo, tập huân vê ứng dụng công nghệ thông tin và

chuyển đổi số cho cán bộ, công chức cac cấp ừên đỊa bàn tỉnh, đặc biệt là các
bọ, cong chưc, vien chưc chuyên trách công nghệ thông tin của các cơ quan đơn vị

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với cơ chế thu hút, đãi ngộ để
nâng cạo chât lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên ữách công nghệ
thông tin của các cơ quan, đơn vị.

5. Tăng cưòng hợp tác quốc té
To chưc các đoàn công tác thăm quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong

Chuyên đôi số và bảo đảm an toàn ứiông tin mạng. Th^ gia các tổ chức quồc tế các
sáng kiên quốc tế; tăng cường mối quan hệ họp tác quốc tế, đồng thời quảng bá tạo thỊ
tniơng cho cac sản phâm, dịch vụ Chừih phủ sô của các doanh nghiệp số ữong tửứi

V. KINH PHÍ THựC HIỆN
Nguọn ngan sách nhà nước nãm 2024. Nguôn ngân sách nhà nước thực hiện

theo quỵ định phân cấp ngân sách, tăng cường lồng ghép với các đề án chư^g
ừình, kê hoạch liên quan đã được ủy ban nhân dân tĩnh phê duyệt.

VI. TỐ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Can cư tiêu, nhiệm vụ tại Kê hoạch này và các xứiiệm vu tai Kế hoach

sộ 85/KH-UBND ngày 31/5/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh, cằc cơ* quan đem VỊ
đia phương có ừách nhiệm xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực
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sở, ngành, đơn vị, địa phương quản lý; hoàn thành trước ngày 10/01/2024 và gửi về
Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng và theo đúne quy
định hiện hành.

- Định kỳ hằng quý, năm hoặc đột xuất báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch
theo quỵ định. Trong quá trình thực hiện, phát sinh nhiệm vụ khác theo yêu cầu
ngoài Ke hoạch, cơ quan, đơn vị báo cáo ủy ban nhân dắn tỉnh (qua Sở Thông tin
và Truyền thông) xem xét, chỉ đạo.

2. Sử Thông tin và Truyền thông
- Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm theo dõi, hương dẫn, đôn đốc các

cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi số và chế độ thông tm
báo cáo theo quy định.

- Đôn đốc, kiểm tra, tổng họp kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo ủy ban
nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Sỏ* Kế hoạch và Đầu tư
^  J Tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cân đối phân bổ nguồn

von đe thực hiẹn các đê án, dự án, nhiệm vụ chuyên đổi số theo đúng quy đinh của
pháp luật hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh thu hút và sử dụng
hiệu các nguồn lực từ nước ngoài và các đối tác quốc tề cho hoạt động ngMen
cứu, ứng dụng, khởi nghiệp, đổi mởi sáng tạo, chuyển giao công nghệ theo quy đỊ^.

Ẳ" lồng ghép tiêu chí đánh giá vềchuyên đôi sô vào các bộ chỉ số năng lực cạnh ừanh cấp sở, ngLh, địa phương (PCI).
4. Sở Tài chính

," mưu Uy ban nhân dân tưửi bô trí kinh phí ứiực hiện các nhiệm vụchuyên đôi số theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiẹn hành
- Hướng dân các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán, quyết toán kinh phí

thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo quy định.
VIL DANH MỤC NHIỆM vụ, Dự ÁN Dự KIẾN THựC HIỆN

(Chi tiêt theo Phụ ỉục 03 kèm theo)
phương triển khai thựchịện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng niắc hoặc vấn đề phat Sĩĩỉi

kịp thời báo cáo ưy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem
xét, chỉ đạo ứieo quy định./.

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Chuyển đổi số quốc gia;
- Chủ tịch, các PCT ƯBND tính;
- Các sờ, ban, ngành thuộc ƯBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ về CĐS tỉnh-
- UBND huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tĩnh;
-Lưu; VT,KGVX.a^

TICH

Nguyễn Khắc Thận
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Phụ lục 01
KÉT QUẢ THựC HIẼN MỤC TIÊU ĐẶT RA NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số /16 1 /KH~ƯBND ngàyỈO thángyjZ năm 2023
của ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Mục tiêu Kết quả Ghi chú
Phát triển Chính quyền số, nâng
cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động
của bộ máy chính quyền các cấp

1

Phân đâu 80% dịch vụ công trực tuyến
mức độ 4 hoặc toàn ừình, được cung
cấp ữên nhiều phưcíng tiện truy cập
khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động
(theo danh mục dịch vụ công trực
tuyên toàn trình và dịch vụ công trực
tuyến một phần thực hiện tại tỉnh Thái
Bình được phê duyệt tại Quyết định số
2545/QĐ-ửBND ngằy 09/11/2022
của ưy ban nhân đân tỉnh).

100% dịch vụ công trực tuyến
mức độ 4 hoặc toàn ừỉnh, được
cung cấp trên nhiều phương tiện
truỵ cập khác nhau, bao gồm cả
thiêt bị đi động, (theo danh mục
dịch vụ công trực tuyến toan
trình và dịch vụ công trực tuyến
một phân thực hiện tại tỉnh Thái
Bình được phê duyệt tại Quyết
định số 2545/QĐ-ÙBND ngày
09/11/2022 của ủy ban nhân
dân tỉnh)

Hoàn
thành

2

Phân đâu 90% tổng số hồ sơ công
việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc
tại cấp huyện và 60% hồ sơ công viẹc
tại cấp xã được xử lý trên môi tmờng
mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc
phạm vi bí mật nhà nước)

90% tống số hồ sơ công việc tại
câp tỉnh; 80% hồ sơ công việc
tại cấp huyện và 60% hồ sơ công
việc tại cấp xã được xử lý ữên
môi trường mạng (trừ hồ sơ
công việc thuộc phạm vi bí mật
nhà nước)

Hoàn
thành

3

Tỷ lệ vãn bản điện tử có chứng thực
số và ký số đạt 97% ừở lên, tỷ lệ vãn
)ản có đầy đủ chữ ký số cùa cơ quan

và cá nhân lãnh đạo đạt 50% trở lên

Tỷ lệ vàn bản điện tủ có chứng
thực số và ký số đạt 99,6%, tỷ lẹ
văn bản có đầy đủ chữ ký só của
cơ quan và cá nhân lãnh đao đat
82,2%

Hoàn
thành

4

Tỷ lệ sô hóa hô sơ, kêt quả giải quyết
thủ tục hành chính đạt 100% (đối với
thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ
Dhận một cửa cấp xã từ ngày
01/6/2023)

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải
quyết thủ tuc hành chinh đat
92,56%

Đạt trên
90% mục

tiêu

5

Phấn đấu 100% chế độ báo cáo, chỉ
iêu tông hợp báo cáo đinh kỳ và báo

cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục
vụ chỉ đạo điều hành của chính quyền

! 00% chể độ báo cáo, chỉ tiêu
1 ông họfp báo cáo định kỳ và báo
cáo thống kê về kinh tế - xã hội
phục vụ chỉ đđo điều hành của

Hoàn
thành

Vís
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STT Mục tiêu

các câp được kết nôi, tích hợp, chia
sẻ dữ liệu sô trên Hệ thống thông tin
báo cáo của tỉnh.

Kết quả Ghỉ chú

chính quyên các câp được kêt
nối, tích hợp, chia sẻ đữ liệu số
trên Hệ thống thông tin báo cáo
của tỉnh.

100% các cơ sở dữ liệu dùng chun
được kêt nôi, chia sẻ trên toàn tỉnh;
từng bước mở dữ liệu của các cơ quan
nhà nước

100% các cơ sở dữ liệu dùng
chung được kết nổi, chia sẻ ữên
toàn tỉnh; tìmg bước mở đữ liệu
của các cơ quan nhả nước

Hoàn
thành

Thực hiện cung cấp dữ liệu mờ đầy
đủ theo danh mục cơ sở dữ liệu dùng
chung của tỉnh; năm 2023 đạt 60%
theo danh mục đã phê duyệt tại Quyế
định số 1472/QĐ-ƯBk:Ì ngày
11/7/2022

Thực hiện cung cấp dữ liệu mở
đây đủ theo danh mục cơ sờ đữ
liệu dùng chung của tỉnh; đến
năm 2023 đã cung cấp 60/90 đạt
60% theo danh mục đã phê
duyệt tại Quyết định số
1472/QĐ-UBND ngày
11/7/2022

Hoàn
thành

30% hoạt động kiểm tra của cơ quan
quản lý nhà nước được thực hiện
thông qua môi trường số và hệ thống
ứng dụng công nghệ thông tin

10% hoạt động kiểm tra của cơ
quan quản lý nhà nước được
thực hiện thông qua môi trường
số và hệ thống ứng dụng công
nghệ thõng tiii

Đạt 30%
mục tiêu 0 Á

p J/  "ỈỊrKỉnh tề số

Phân đấu 50% doanh nghiệp nhỏ và
vừa (SME) sử dụng nền tảng số

Có trên 50% doanh nghiệp nhỏ
và vừa (SME) sử dụng nền tảng
số

Hoàn
thành

r.v*ý'

10

Thúc đẩy chuyên đôi sô trong doanh
nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy phát
triển doanh nghiệp số, đẩy nhanh quá
ừinh đưa các sản phẩm thế mạnh, đặc
trưng của tỉnh lên các sàn thương mại
điện tử

Tổ chức triển khai Kế hoạch số
1Ố5/KH-UBND ngày 26/11/2021,
Kế hoạch số 40/Eăĩ-ƯBND ngày
21/3/2022 của ủy ban nhân dân
tỉnh

Đạt 50%
mục tiêu

11
Phấn đấu kinh tê sô chiêm 20%
GRDP

kiên Kinh tê sô chiêm 5%
GRDP

Đạt 25%
mục tiêu

12
Phấn đâu từ 50% doanh nghiệp trở
lên áp dụng công nghệ số trong sản
xuất kinh doanh

Có trên 50% doanh nghiệp trở
ên áp dụng công nghệ số trong

sản xuất kinh doanh
Hoàn
thành

Xã hội sổ

13
Hạ tầng mạng băng thông rộng cáp
quang phủ 100% đơn vị hành chính
câp xã, trên 75% hộ gia đình

Hạ tầng mạng băng thông rộng
cáp quang phủ 100% đơn vị
lành chính cấp xã, trên 54,4%
ĩộ gia đỉnh

Đạt trên
50% mục

tiêu
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STT Mục tíêu Kết quả Ghi chú

14
Hoàn thành phố cập dịch vụ mạng đi
động 4G/5G và điện thoại di động
thông minh

Hoàn thành 78% phố cập dịch
vụ mạng di động 4G/5G và điện
thoại di đông thông minh

Đạt 78%
mục tiêu

15
30% tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên
có tài khoản giao dịch tại ngân hàng
hoặc các tổ chức được phép khác

70% tỷ lệ người dân từ 15 tuối
trở lên có tài khoản giao dịch tại
ngân hàng hoặc các tổ chưc
được phép khác

Hoàn
thành

16
100% Tô công nghệ số cộng đồng
tiêp tục được đào tạo nâng cao nhận
thức số, kỹ năng số

100% Tố công nghệ số cộng
đồng tiếp tục được đào tạo nâng
cao nhận thức sổ, kỹ năng số

Hoàn
thành

ÍS

•V

.  í

ị



Phụ lục 02
DANH MỤC Dự ÁN, NHIẸM vụ THựC HIỆN NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số /Ịéĩ'/KH-UBND ngay2Ỉ) thảng/í2^ năm 2023
của Uy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

STT
Tên nhiệm vụ Mục tiêu

m ATông
mức
đầu
tư

Nguồn vén

Vốn
đầu
tư

Vốn
sự

nghiệp

Vốn
xã

hội
hóa

Ghỉ chú

I Các sở, ban, ngành thuôc tỉnh 66.757 4.471 62.286 0
1 Sở Xây dựng

Vận hành hê thống mang nôi bô
LAN

Kểt nối mạng, duy trì
hoạt động cùa hệ thống
mạng nội bộ cơ quan

46 46

Thuê hội nghị truyền hình Phục vụ công tác họp
trực tuyến 1 1

Đầu tư xây dựng hệ thống thông
tin địa lý GIS

Phục vụ công tác quản
lý quy hoạch trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

4.471 4.471

2 Sở Tư pháp 0
Sô hóa số dữ liệu hộ tịch Sô hóa dữ liệu hộ tịch 1.000 1.000

Xây dựng Cơ sở dữ liệu về công
chứng tỉnh Thái Bình

Đây mạnh ứng dung
công nghệ thông tin
trong hoạt động công
chứng

I.ooo I.ooo 1V /íĐẩu tư cơ sở hạ tấng hệ thống
thông tin

Bảo trì, nâng cấp hệ
thông thông tin 80 80

— ^

ửDuy trì trang phổ biến pháp luật 70 70

Duy trì hoạt động cổng thông
tin điện tử Sở Tư pháp

Đăng tải tin tức sự kiện
ngành tư pháp, giới
thiệu vãn bân chính
sách mới

60 60

3
Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn 0 0

ứng dụng công nghệ thông tin,
phát triển chính quyền số

3ảo dưỡng, duy tri hệ
thông mạng tại cơ
quan; thay thế thiết bị
máy tính cũ, đảm bảo
vận hành phục vụ công
tác chuyên môn

150 150
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STT
Tên nhiệm vu Mục tiêu

Tổng
mức
đầu
tư

Nguồn vén

Vốn
đầu
tư

Vốn
sự

nghiệp

Vốn
xã

hội
hóa

Ghi chú

Thiết kế lại Trang thông tin điện
tử của Sở, duy trì hoạt động của
ừang thông tin điện tử của Sở;
số hóa dữ liệu ngành

Trang trí, thiét kế lại,
phân các đầu mục rõ
ràng,tăng lượng tương
tác, theo đõi, bảo trì
duy tu Trang thông tin
điện tử đảm bảo cung
cấp thông tin nhanh,
chính xác đến người
đọc. Số hóa dữ liêu
ngành.

5.000 5.000

Tổ chức tập huấn về chuyển đồi
số

Nâng cao nhận thức về
Chuyển đổi số cho
Công chức, viên chức,
người lao động trong
cơ quan đơn vị của
ngành Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

200 200

SỞYtế

Khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ
tầng, năng lực công nghệ thong
tin của ngành y tế

150 150

Cải tạo phòng chức năng thành
trung tâm tiep nhận, quản lý,
điều hành các nền tảng so y tế tại
Sờ Y tế Thái Bình

1.600 1.600

Đầu tư mua sẳm hạ tầng, phẩn
mềm, tường lửa đảm bảo bước
đầu hình thành kho dữ liệu tập
trung về khám chữa bệnh, tạo cơ
sở dữ liệu lõi cho các nền tảng
số y tế cùa tỉnh và đảm bảo an
toàn, an ninh thông tin cho
nguồn dữ liệu của người dân

2.000 2.000

Hoàn thành việc xây dựng kho
dữ liệu hồ sơ sức khỏe điẹn tử
tại tỉnh

3.000 3.000

Kinh phí thuê phân mêm tiep
nhận \à Im trữ dữ liệu Hồ sơ
sức khỏe điện từ

2.000 2.000
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STT
Tên nhiệm vụ Mục tiêu

Tổng
mức
đầu
tir

Nguôn von

Vốn
đầu
tư

Vốn
sự

nghiệp

Vốn
xã

hội
hổa

Ghi chú

Kinh phỉ chi cho hoạt động đào
tạo, tập huấn triển khai Hồ sơ
sức khỏe điện tử

I.ooo 1.000

Truyền thông thúc đẩy phát triển
và sử dụng các nền tảng số y tế 800 800

-

Kinh phí thuê phẩn mểm quản lý
trạm y tế xã, phường, thị trấn để
đảm bảo nâng cấp nền tảng tram
y tế xã và nên tảng quản lý tiêm
chủng kết nối ứng dụng sổ sức
khỏe điện tử và kho dữ liệu quốc
gia về y tế

2.000 2.000

Kinh phí mua sắm bố sung bộ
máy tính tại các Trạm Y tế (chưa
được thụ hưởng dự án HPET và
08 Trung tâm Y tế huyện, thành
phố)

2.550 2.550

Triến khai thực hiện hiệu quả
Quyết định sỐ*2927/QĐÌbỉ^
ngày 24/11/2021 cua UBND
tỉnh phê duyệt Đề án "Khám,
chữa bệnh từ xa" trên địa bàn
tỉnh Thái Bình, giai.đoan 2021 -
2025"

7.500 7.500

Hoạt động kiểm tra, giám sát, hỗ
trợ đơn vị 299 299

5 Sở Thông tin và Truyền thông 0
Thuê đường truyền IPV6 369 369
Thuê thiêt bị, kênh truyền, dịch
vụ vận hành triển khai hệ thống
Camera thông minh thực hiện
ỉiám sát giao thông, an ninh của
thành phố Thái Bình và tại 5 cửa
ngõ của tinh giai đoan 2020-
2025

6.243 6.243

Thuê Hệ thống hội nghị truyền
lình 998 998

' 'huê Cống dịch vụ công 1.122 1.122
-lệ thổng báo cáo 1.020 1.020

Thuê cam quốc lộ 10 và 39 309 309

.-íí

. V:
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STT
Tên nhiệm vụ Mục tiêu

Tổng
mức
đầu
tư

Nguồn vốn

Vốn
đầu
tư

Vốn
sự

nghiệp

Vốn
xã

hội
hổa

Ghi chú

Mở rộng kể hoạch thuê dịch vụ
công 500 500

Thuê hội nghị truyền hình giai
đoạn 2023-2028 800 800

Bản quyền SSL 250 250
Phòng họp không giấy tờ 1.500 1.500
Bản quyền tường lừa 580 580
Xây dựng phần mềm quàn lý tác
nghiệp của phóng viên 200 200

Các nhiệm vụ khác thực hiện
theo Quyết định của ủy ban
nhân dân tỉnh

4.673 4.673

6
Sở Lao động - Thuong binh và
Xã hôi 0

Duy trì hoạt động cổng thông
tin điện tử

Kinh phí hoạt động
Công thông tin điên tử 60 60

An toàn thông tin mạng Trang bị phẩn mềm
diệt virus bản quyền 15 15

Mua, sửa chữa trang thiết bị
công nghệ thông tin

Mua, sửa chữa trang
thiết bị công nghệ
thông tin

300 300

7 Sở Công Thưong 0

Trang thông tin điện tử Sở Công
Thưcmg

Đưa tin bài liên quan
đến hoạt động của Sở
Công Thương

50 50

Thương mại điện tử
Hô trợ doanh nghiệp
ứng dụng thương mại
điện tử vào hoạt động
sản xuất, kỉnh doanh

732 732 145
Kinh tế

số

Vận hành hệ thống mạng nội bộ
tại cơ quan

- Kinh phí thuê bao
đường truyền Internet,
mạng truyền số liệu
~ Kinh phí bảo trì, bảo
dưỡng hê thống mang
LAN
- Kinh phí thuê dịch vụ
họp trực tuyến

65 65

Hạ tầng
số (nội
bộ Sở
Công

Thương)

8 Công an tỉnh
Kinh phí thực hiện Đề án 06
nãm 2023

Kinh phí thực hiện Đề
án 06 năm 2023 11.994 11.994

Xã hội
số

í
i

I
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STT
Tên nhiệm vụ Mục tiêu

Tổng
mức
đầu
tư

Nguồn vốn

Vốn
đầu
tư

Vốn
sự

nghiệp

Vốn
xâ
hội
hổa

Ghi chú

II
ủỵ ban nhân dân huyện,
thành phố 8.671 190 8.4S1

1 ƯBND huyện Thái Thụy

Triển khai phòng họp không
giấy Họp không giấy 960 960

Chính
quyền

số
2 UBND huyện Kiến Xương

Tuyên truyền về Chuyển đổi số
Nâng cao kiến thức và
sự quan tâm người đân
về chuyển đổi số

100 100
Xã hội

số

Hội nghị tập huấn công tác
chuyển đổi so cho tồ công nghệ
số cộng đồng

50 50

Hội nghị họp để triền khai các
nhiệm vụ về chuyển đồi số các
quý

Đánh giá kết quả thực
hiện nhiệm vụ chuyền
đổi số các quý và triển
khai phưcmg hướng
chuyển đổi số quý sau

40 40

Quản lý, duy trì, đảm bâo sự
thông suốt hệ thống cồng nghệ
thông tin trong hoạt động cơ
quan nhà nước

Đảm bảo thông suốt hệ
thống công nghệ thông
tin (CNTT) ừong hoí
động điều hành quàn lý
trong cơ quan nhà
nước

40 40

Hiện đại hóa thông tin điều
hành, quản lý các cơ quan chính
quyên huyện với các xã, thị trấn

Đẩy mạnh phát triển
Chính quyền điện tử,
3hục vụ người dân và
doanh nghiệp

150 150

5Ỗ sung và thay thế trang thiết
bị để xây dựng Chính quyền
điện tử cấp huyện, xã

Đảm bảo an toàn
thông tin trong hoạt
động điều hành quản lý
trong các cơ quan nhà
nước

100 100

^âng cấp Trang tin điện tử
luyện

Dảm bảo các chức
năng của Trang tin
điện tử

30 30
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Tổng
mức
đầu
tư

Nguồn vốn

STT
Tên nhiệm vụ Mục tiêu Vốn

đầu
tư

Vốn
sự

nghỉệp

Vốn
xã

hội
hóa

Ghi chú

3 UBND huyện Tiền Hải
Truyền thông về dịch vụ công
trực tuyến trong thực hiện các
thù tục hành chính cấp tỉnh,
huyện, xã năm 2023

Đẩy mạnh chuyển đồi
số 2023 320 320

Hội nghị tập huấn ứng dụng
công nghệ thông tin cho cán bộ
công chức vĩên chức cấp huyện,
cấp xã

Đẩy mạnh chuyền đồi
số 2023 50 50

Tuyên truyền ngày chuyển đồi
sô quốc gia năm 2023 trên địa
bàn huyện Tiền Hải

Đẩy mạnh chuyển đồi
số 2023 100 100

Nâng câp máy tính, máy in 320 320

Trang bị cơ sở vật chất cho
Cổng thông tin điện tử cấp xã 320 320

4 UBND thành phố Thái Bình

Đầu tư lắp đặt mạng lưới vị trí
Camera giám sát an ninh trên địa
bàn thành phố Thái Bình

góp phần xây dựng nền
tảng đô thị thông minh,
hỗ trợ công tác quản lý
xã hội trên các lĩnh vực

5.020 5.020

1
/

f

ỗ

5 UBND huyện Đông Hung

Truyền thông về chuyển đồi số Đẩy mạnh Chuyển đồi
số của huyện 2023 20 20

Tổ chức tập huấn ứng dụng công
nghệ thông tin cho cán bộ công
chức viên chức cấp huyện cấp
xã

Đẩy mạnh Chuyển đổi
số của huyện 2024 20 20

Tố chức các hoạt động tuyên
truyên, hưởng ứng ngày chuyển
đồi số quốc gia năm 2023 trên
địa bàn huyện Đông Hưng

10 10

Đầu tư trang thiết bị công nghệ
thông tin 100 100

Hoạt động Cổng thông tin điện
tử huyện 35 35

V

íiỂ
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STT
Tên nhiệm vụ Mục tiêu

rin ẢTông
mức
đầu
tư

Nguồn vốn

Vốn
đầu
tu-

Vốn
sự

nghiệp

Vốn
xã
hội
hóa

Ghi chú

6 UBND huyện Quỳnh Phu
Truyền thông về dịch vụ công
trực tuyến trong thực hiện các
thủ tục hành chính cấp tinh,
huyện, xã năm 2022

Đẩy mạnh Chuyển đồi
số của huyện 2022 215 275

Hội nghị tập huân ứng dụng
công nghệ thông tin cho cán bộ
công chức viên chức cắp huyện
cấp xã

Đay mạnh Chuyển đồi
sô của huyện 2023 45 45

Tuyên truyền ngày chuyển đồi
sô quốc gia năm 2022 trên địa
bàn huyện Quỳnh Phụ

Đẩy mạnh Chuyển đổi
sô của huyện 2024 96 96

Nâng cấp hệ thổng máy tính,
máy in 150 150

Hoạt động Cong thông tin điện
tử huyện 90 90

7 ƯBND huyện Vũ Thir
Nâng cấp cơ sở hạ tầng công
nghệ thông tin của huyện như:
máy tính, máy in, hệ thống mạng
^AN, hệ thống camera, Internet

Đáp ửng yêu cầu ứng
dụng công nghệ thông
tin

150 150

iChương trình đào tạo, bổi dưỡng
nâng cao kiên thức về ứng cụng
công nghệ thông tin trong xây
dựng Chính quyền số cho cán
3Ộ, công chức, viên chức

Đáp ứng yêu cầu ứng
dụng công nghệ thông
tin

80 80

/

Tông công: 75.428 4.661 70.767
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Phụ lục 03
Dự KIẾN DANH MỤC Dự ÁN, NHIỆM vụ THựC HIỆN NĂM 2024
,  (Kèm theo Kế hoạch sẻ Ậỷ /KH-UBND ngày 10 'tháng /IZnăm 2023

của ủy han nhân dân tỉnh)
Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

Tổng Nguồn vén

STT Tên nhiệm vụ Mục tiêu
mưc

đầu
tư

Vốn
đầu
tư

vén
sự

nghiệp

Vốn
xã

hội
hóa

Ghi chú

1 Sỏ" Tu' pháp
Số hóa sồ dữ liệu hộ tịch Số hóa dữ liệu hộ tịch 1.000 1.000

Xây dựng Cơ sở dữ liệu về
công chứng tỉnh Thái
Bình

Đẳy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin
trong hoạt động công
chứng

1.000 I.ooo

Đâu tư cơ sở hạ tầng hệ
thống thông tin

Bảo trì, nâng cấp hệ
thống thông tin 80 80

Duy trì trang phổ biến
pháp luật 70 70

Duy trì hoạt động cổng
thông tin điện tử Sở Tư
pháp

Đăng tải tin tức sự
kiện ngành tư pháp,
giới thiệu văn bản
chính sách mới

60 60

Xây dựng Cơ sờ dữ liệu về
xử phạt vi phạm hành
chính tỉnh Thái Bình

ửng dụng công nghệ
thông tin trong công
tác quản lý xử phạt vi
phạm hành chính

I.ooo 1.000

2
Sỏ* Thông tin và Truyền
thông
Thuê đường truyền IPV6 369 369
Thuê thiết bị, kênh truyền,
dịch vụ vận hành triển
khai hệ thống Camera
thông minh thực hiện
giám sát giao thông, an
ninh của thành phố Thái
3ình và tại 5 cửa ngõ của

tỉnh giai đoạn 2020-2025

6.243 6.243

Thuê Hệ thống hội nghị
truyền hình 819 819

Thuê Cổng dịch vụ công 1.622 1.622
Hệ thống báo cáo 1.020 1.020
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STT Tên nhiệm vụ Mục tiêu

Tổng
mức
đầu
tir

Nguồn vốn
Vốn
đầu
tư

Vốn
sự

nghiệp

Vốn
xã

hội
hóa

Ghi chú

Thuê camera giám sát
quốc lộ 10 và 39 2.383 2.383

Thuê hội nghị truyền hình
giai đoạn 2023-2028 800 800

Bản quyền SSL 250 250
Phòng họp khộng giấy tờ 1.340 1.340
Bản quyền tường lửa 580 580
Các nhiệm vụ khác thực
hiện theo Quyết định của
ưy ban nhân dân tỉnh

2.000 2.000

3 Sở Công Thương

Trang thông tin điện tử Sở
Công Thương

Đưa tin bài liên quan
đến hoạt động của Sở
Cônfí Thường

50 50

Thưong mại điện tử

Hô trợ doanh nghiệp
ứng dụng thương mại
điện tử vào hoạt động
sản xuất, kinh doanh

605 550 55
Kinh tế

số

Vận hành hệ thống mạng
nội bộ tại cơ quan

- Kinh phí thuê bao
đường truyền
Internet, mạng truyền
số liêu
- Kinh phí bảo trì, bảo
dưỡng hê thống mang
LAN
- Kinh phí thuê dịch
vụ họp trực tuyến

65 65

Hạ tầng ^
số (nội ^
bộ Sở
Công

Thương)
s

Tổng cộng: 21.356 0 21.301
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DANH MỤC CÁC NHIỆM vụ THUỘC ĐÈ ÁN CHUYEN ĐỜI số,
ĐÔ THỊ THÔNG MINH

r

1. Nhiệm vụ chuyên đôi sô

STT

Mã
nhiệm
vụ/ Mã
hành
động

Nội dung nhỉệm vụ, nhỉệm
vụ cụ thể

Cơ quan
chủ trì

Ctf quan phổi hợp

1 CQSl
Triển khai thí điểm ứng
dụng, dịch vụ chuyển đẳỉ
số

Xã/phường
được chọn

triển khai thí
điểm

Đơn vị liên quan

CQSLỈ Đảnh giả kết quả thỉ điếm
quy mô nhỏ

Xã/phường
được chọn triển
khai thí điểm

Đơn vị liên quan

6 CQS6
Quản lý cơ sở dữ liệu Tài
nguyên môi trường

Sở Tài nguyên
và Môi trường

Các cơ quan lỉên
quan

CQSó.l
Quản lý, sử dụng thông tin,
dữ ỉiệu tài nguyên môi
trường

Sở Tài nguyên
và Môi trường

Các cơ qu
an liên quan

7 CQS7 Số hóa tài liệu hồ sơ lu'u
trữ

Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành;
ủy ban nhân dân
huyện, thành phố

CQS7.Ỉ Sổ hóa tài ỉiệu tại Kho Lưu
trữ lịch sử tỉnh Thái Bình Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành;
Uy ban nhân dân các
hưyện, thành phố

8 KTSl
Chuyển đỗi số trong lĩnh
vực xây dựng Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành
liên quan, ủy ban
nhân dân huyện,
thành phố

KTSLl
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ
ỉỉệu chuyên ngành Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành
ỉiên quan, Uy ban
nhân dân các huyện,
thành phố
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STT

Mã

nhiệm
vụ/ Mã
hành
động

Nội dung nhiệm vụ, nhiệm
vụ cụ thể

Cơ quan
chủ trì

Cơ quan phối hợp

9 KTS2
Xây dựng mói, nâng cấp
và hoàn thiện các khu
công nghiệp

Ban quản lỷ
Khu kinh tế và
các khu công

nghỉệp

Các Sở: Thông tin
và Truyền thông,
Tài nguyên và Môi
trường, Nông
nghiệp và Phát triển
nông thôn, Xây
dụng, Ke hoạch và
Đầu tu',...

KTS2.Ỉ
Ho trợ chủ đầu tư Khu
CNTT

Ban quản lỷ
Khu kỉnh tế và
cảc khu công

nghiệp

Các Sở: Thông tin và
Truyền thông, Tài
nguyên và Môi
trường, Nông nghiệp
và Phát ừiển nông
thôn, Xây dựng, Kế
hoạch và Đầu tư, các
đơn vị có liên quan

10 KTS3
Xây dụng phổ cập thanh
toán đỉện tử

Ngân hàng
Nhà nước chi
nhánh tỉnh
Thái Bình

Các sở, ngành tỉnh,
ủy ban nhân dân
huyện, thành phé

KTS3.Ỉ
Xây dựng kế hoạch thúc đẩy
thanh toán điện từ

Ngân hàng Nhà
nước chi nhánh
tỉnh Thái Bĩnh

Các sở, ngành tinh,
ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố

11 KTS4
Chuyển đổi số trong lĩnh
vực nông nghiệp

Sở Nông
nghiệp và Phát

triển nông
thôn

Các cơ quan lỉên
quan

KTS4.Ỉ Số hóa dữ liệu ngành
Sở Nông nghiệp

và Phát triển
nông thôn

Các cơ quan ỉiên
quan

12 KTS5
Chuyển đổi số trong lĩnh
vực du lịch

Sở Văn hóa,
Thể thao và

Du lịch

Các sở, ngành tỉnh,
Uy ban nhân dân
huyện, thành phé

KTS5.I
Phát triển thông tin quảng
bá du lịch tỉnh

Sở Văn hóa,
Thể thao và Du

ỉịch

Các sở, ngành tinh,
Uy ban nhân dân các
huyện, thành phố
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STT

Mã

nhiệm
vụ/ Mã
hành
động

Nội dung nhiêm vụ, nhiệm
vụ cụ thể

Cơ quan
chủ trì

Cơ quan phối hợp

KTS5.2
Số hóa tư liệu hiện vật
trưng bày tạỉ Bảo tàng Thải
Bình

Sở Vãn hóa Thể
thao và Du lịch

Các sở, ngành tỉnh,
ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố

13 KTS6

Thúc đấy giảỉ pháp số cho
các doanh nghiệp trong
tỉnh, đặc biệt doanh
nghiệp vừa và nhỏ

Sở Công
Thưong

Các sở, ban, ngành
có liên quan

KTS6.Ỉ
Cung cấp, hễ trợ giải pháp
số cho doanh nghiệp

Sở Công
Thương

Các sở, ban, ngành,
Uy ban nhân dân
huyện, thành phố

KTS6.2
KhĩẨyến khích, thúc đẩy
doanh nghiệp kiến tạo và sử
dụng giải pháp số

Sở Công
Thương

Các sở, ban, ngành,
Uy ban nhân dân
huyện, thành phố

14 KTS7
Khuyến khích đỗi mới mồ
hình kỉnh doanh trong
nền kinh tế

Sỏ* Công
Thương

Các sở, ban, ngành
có liên quan

KTS7.Ỉ
Tưyên truyền và cập nhật xu
hướng mô hình kinh doanh
số mới

Sở Công
Thương

Cảc sở, ban, ngành,
Uy ban nhân dân
huyện, thành pho

KTS7.2
Thúc đấy quá trình chuyển
đôi sô, chuyển đổi mô hình
kinh doanh

Sở Công
Thương

Các sở, ban, ngành,
ũy ban nhân dân
huyện, thành phố

15 KTS8

Nhiệm vụ phát triển kinh
tế số tại Quyết định số
411/QĐ-TTg ngắy
31/3/2022 của Thủ tướng
Chính phủ

KTS8J

Phôi hợp với các Bộ, ngành
liên quan thực hiện các
nhiệm vụ, giảỉ pháp phát
triển kỉnh tế số trên địa bàn
tinh

Các sở, ban,
ngành thuộc

tỉnh

Cảc sở, ban, ngành,
ũy ban nhân dân
huyện, thành phổ

17 XHS2
Đào tạo và ứng dụng kỹ
năng số trong giáo dục đối
vói cấp phổ thông

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Các sở, ngành tỉnh,
ủy ban nhân dân
huyện, thành phố
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STT

Mã

nhiệm
vụ/ Mâ
hành
động

Nội dung nhỉệm vụ, nhiệm
vụ cụ thể

Cơ quan
chủ trì

Cơ quan phối họp

XHS2.Ỉ
Giới thiệu và đào tạo các kĩ
năng cần thiết trong môi
trường số

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Các sở, ngành tỉnh,
Úy ban nhân dân
huyện, thành pho

XHS2.2
Triển khai giảo dục tích hợp
với kiến thức công nghệ so

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Cảc sở, ngành tỉnh,
Uy ban nhân dân
huyện, thành phố

18 XHS3
Chuyển đồi số trong lĩnh
vực giáo dục

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Các sở, ngành tỉnh,
Uy ban nhân dân
huyện, thành phế

XHS3J
Triển khai đẩy mạnh ứng
dụng số tại các đơn vị đào
tạo

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Các sở, ngành tỉnh,
Uy ban nhân dân
huyện, thành phố

19 XHS4
Chuyển đổi số trong lĩnh
vực Y tế SỞYtế

Bệnh Viện Đa khoa
tỉnh Thái Bình, các
sở, ngành tỉnh, ủy
ban nhân dân
huyên, thành phố

XHSề.ỉ
Nâng cấp hạ tầng và xây
dựng nền tàng số trong y tế SỞYtế

Các sở, ngành tinh,
ủy ban nhân dân
huyện, thành phổ

20 XHS5
Xây dụTig môi trường số
an toàn và tỉn cậy cho
cộng đồng

Công an tỉnh

Sở Thông tin và
Truyền thông, ủy
ban nhân dân
huyên, thành phố

XHS5.Ỉ
Cung cấp thông tin và kiến
thức về an toàn trên môi
trường số

Công an tinh
Cảc sở, ngành tỉnh,
Uy ban nhân dân
huyện, thành phố

XHS5.2
Xây dựng cơ chế chỉnh sách
an toàn sô cho cộng đồng Công an tỉnh

Các sở, ngành tỉnh,
Uy ban nhân dân
huyện, thành pho

21 XHS6

Nhiệm vụ phát triển xã hôi
số tại Quyết định số
411/QĐ-TTg ngày
31/3/2022 của Thủ tuớng
Chính phủ
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STT

Mã

nhiệm
vụ/ Mã
hành
động

Nộỉ dung nhiệm vụ, nhiệm
vụ cụ thể

Cơ quan
chủ trì

Cơ quan phổi hợp

XHS6.1

Phối hợp vớỉ các Bộ, ngành
ỉỉên quan thực hiện cảc
nhiệm vụ, giải pháp phát
triển xã hội so trên địa bàn
tinh

Các sở, ban,
ngành thuộc

tỉnh

Các sở, ban, ngành,
ủy ban nhân dân
huyện, thành phố

•-•VI

nT
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2. Nhiệm vụ xây dựng Đô thị thông minh

TT

Mã
nhiệm
vụ/ Mã
hành
động

Nội dung nhiệm vụ Cơ quan
chủ trì

Cơ quan phối
họp

6 ĐTTM6
Xây dựng dịch vụ giáo dục thông
minh tỉnh Thái Bình

Sở Giáo
dục và Đào

tạo

ủy ban nhân dân
các huyện, thành
pllố

7 ĐTTM7
Xây dựng dịch vụ Y tế thông minh
tỉnh Thái Bình SỜYtế

ủy ban nhân dân
các huyện, thành
phố

8 ĐTTM8
Xây dựng dịch vụ giám sát Tài
nguyên và môi trường tinh Thái Bình

Sở Tài
nguyên và

Môi
trường

ủy ban nhân dân
huyện, thành phố

9 ĐTTM9
Xây dựng hệ thống nông nghiệp
thông minh tỉnh Thái Bỉnh

Sở Nông
nghiệp và
Phát triển

nông thông

ủy ban nhân dân
huyện, thành phố

10 ĐTTMIO
Xây dựng dịch vụ cảnh báo đô thị
thông minh

Uy bán
nhân dân
huyện,

thành phố

Các đơn vị có liên
quan

11 ĐTTMll
Xây dựng dịch vụ giám sát quảng cáo
điệll tử

Sờ Vãn
hoá, Thể

thao và Du
lich

Sở Thông tin và
Truyền thông và
ủy ban nhân dân
huyên, thành phố

12 ĐTTM12
Xây dựng dịch vụ du lịch thông ininh
tỉnh Thái Bình

Sở Vãn
hoá, Thể

thao và Du
lich

ủy ban nhân dân
huyện, thành phố

13 ĐTTM13
Xây đựng dịch vụ giám sát cảnh báo
cháy, cảnh báo cưóp

Công an
tỉnh

ủy ban nhân dân
huyện, thành phố

15 ĐTTM15
Triển khai hệ thống ứaông tin báo cáo,
hệ thông phòng họp không giây tờ

Các sở,
ngành, ủy
ban nhân

dân huyện,
thành phố

Sở Thông tin và
Truyền thông
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